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Quay kĩ xảo đặc biệt
45T 14h30 - 16h30 Tại nhà QPĐA K38

NSUT. Phạm Thanh Hà 

(0913526770)

ID: 2400952018

Pass: nada2021
phamthanhha@skda.edu.vn

Kịch học 2 45T 14h30 - 16h30 Tại nhà BKĐA K40
Ths. Phan Thúy Diệu 

(0916993929)

ID: 8738324480

Pass: Dieuphanbk
dieuphanthuy@gmail.com

KTAS Màu sắc 60T 14h30 - 16h30 Tại nhà QPĐA K40 NSND Lý Thái Dũng 

(093419677)

ID: 9979432614

Pass: ltd64
ltdungfilm@gmail.com

Quay phim điện ảnh 2 60 T 8h30 - 11h30 Tại nhà ĐDĐA K40
NSND. Trần Quốc Dũng 

(0903248616)

ID : 9381007609

Pass: skdak40
tranquocdungk8@skda.edu.vn

Đạo diễn ĐA 5 120T 8h30 - 11h30 Tại nhà ĐDĐA K39
NSND. Phạm Nhuệ Giang 

(0935163950)

https://meet.google.com/yxk-

wjyd-wbo
nhuegiang.van@gmail.com

Quay phim điện ảnh 4 90T 8h30 - 11h30 Tại nhà QPĐA K39
NSUT. Phạm Thanh Hà 

(0913526770)

ID: 2400952018

Pass: nada2021
phamthanhha@skda.edu.vn

Nhiếp ảnh 1 75T 8h30 - 11h00 Tại nhà QPĐA K41
Ths. Nguyễn Quốc Phương 

(0982525942)

https://meet.google.com/dim-

miaj-qaw
quocphuong@skda.edu.vn

Dựng phim 90T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDĐA K40
Ths. Trịnh Ngọc Sơn 

(0984658798)
ID: 9428224034

Pass: son12345
sonvfx@gmail.com

NV Phê bình ĐA 7 120T 14h30 - 16h30 Tại nhà LLPBĐA K38
Ths. Trương Quế Chi 

(0988665857)
meet.google.com/ssh-vdom-pzp, tquecay_act@yahoo.fr

Kịch bản phim tài liệu 60T 14h30 - 16h30 Tại nhà BKĐA K40
Ths.Nguyễn Hồng Quân 

(0983605182)

https://meet.google.com/hcj-

xkmw-okq

quan.nguyenhong.skda@gmail.co

m

NV diễn viên 2 60T 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDĐA K39
Ths. Nguyễn Hoàng Tùng 

(0912636136)

ID: 2374145819

Pass: 250412
hoangtung180482@gmail.com

Biên tập KB và phim 60T 14h30 - 16h30 Tại nhà BKĐA K39
Ths. Đặng Thu Hà 

(0983827028)

ID:3496238534

Pass: Habk
hachi8208@gmai.com

Quay phim điện ảnh 45T 8h30 - 11h30 Tại nhà BKĐA K40
NSND. Trần Quốc Dũng 

(0903248616)

ID : 9381007609

Pass: skdak40
tranquocdungk8@skda.edu.vn

Biên kịch ĐA 5
120 8h00 - 12h00 Tại nhà BKĐA K39

NBK Trịnh Thanh Nhã 

(0912239838)

ID: 9565940769

Pass: 0912239838
trinhthanhnha58@gmail.com
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGHỆ THUẬT ĐIỆN  ẢNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 8/11/2021 đến ngày 13/11/2021)
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Đạo diễn ĐA 45T 8h30 - 10h30 Tại nhà QPĐA K39
Th.s Lê Anh Tuấn 

(0989391868)
Làm bài thực hành tuanskda@gmail.com

Nhiếp ảnh 60T 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐD + BK K41
NSND Lý Thái Dũng 

(0903419677)
ID: 9979432614

Pass: ltd64
ltdungfilm@gmail.com

CHIỀU Lịch sử ĐA TG 2 45T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐA 40 + MT40
Ths. Hoàng Dạ Vũ 

(0983290885)
ID: 898 066 0128

Pass: 290885
Hoangdavu2908@gmail.com

Kịch học ĐA 60T 14h30 - 16h30 Tại nhà
QP + ĐD + 

CNDP39
Ths Lê Minh Đức 

(0839076341)

ID: 5417890334

Pass: 083907
salazar62@gmail.com

Nhiếp ảnh 3 75T 14h30 - 16h30 Tại nhà QPĐA K40 Ths. Phạm Thanh Bình 

(0837908868)
https://surl.ms/Zen binhbopberlin@gmail.com

NV Biên kịch 7 150T 8h00 - 12h00 Tại nhà BKĐA K38
Ths. Đặng Thu Hà 

(0983827028)

ID:3496238534

Pass: Habk
hachi8208@gmai.com

Dựng phim 60T 8h30 - 10h30 Tại nhà QP +BK K40
Ths. Hoàng Thu Thủy 

(0983185629)

ID: 5608624583

Pass: skda12345
hoangthuyskda@gmail,com

Đạo diễn ĐA 5 120T 8h30 - 11h30 Tại nhà ĐDĐA K39
NSND. Phạm Nhuệ Giang 

(0935163950)

https://meet.google.com/yxk-

wjyd-wbo
nhuegiang.van@gmail.com

NV Quay phim 6
90T 14h15- 16h15 Tại nhà

QPĐA K38 NSUT. Trịnh Quang Tùng 

(0913342205)
https://meet.google.com/fuo-

sksq-hdh
tungja@gmail.com

Dựng phim 90T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDĐA K40
Ths. Trịnh Ngọc Sơn 

(0984658798)
Chữa bài tập qua Google 

Classroom
sonvfx@gmail.com

Biên kịch ĐA 1 90T 14h30 - 16h30 Tại nhà BKĐA K41
Ths. Phan Thúy Diệu 

(0916993929)

ID: 8738324480

Pass: Dieuphanbk
dieuphanthuy@gmail.com

NV đạo diễn 7 120T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDĐA K38
Nguyễn Khải Hưng

(0913212752)

ID: 94073371600

Pass: truyen hinh
hung_vfc@yahoo.com

Quay phim Điện ảnh 2 90T 8h30 - 11h30 Tại nhà QPĐA K40
NSND. Trần Quốc Dũng 

(0903248616)

https://teams.microsoft.com/l/tea

m/19%3a6e5bf1d4ea3b4a72a71

8461841a230b5%40thread.tacv2

tranquocdungk8@skda.edu.vn

Đồ họa vi tính 60T 8h30 - 11h30 Tại nhà

TKTP 39; NTHT 

39,

 ATAS 39 , 

Ths. Hoàng Duy Đông 

(0384663477)

ID: 2189946020

Pass: 123456
donghoangduy@gmail.com

Biên kịch ĐA 5 120T 8h30 - 10h30 Tại nhà BKĐA K39
Ths. Phan Thúy Diệu 

(0916993929)

https://meet.google.com/ydq-

yphu-zdy
dieuphanthuy@gmail.com

Đạo diễn 3
120T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDĐA K40

Nguyễn Hồng Quân 

(0983605182)

https://meet.google.com/hcj-

xkmw-okq

quan.nguyenhong.skda@gmail.co

m

Biên Kịch ĐA 3 105T 14h30 - 16h30 Tại nhà BKĐA K40 Ths Lê Minh Đức 

(0839076341)
Hướng dẫn BT qua Mail salazar62@gmail.com

Mỹ Thuật ĐA 45T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐA K39 Ths Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939899696)

https://teams.live.com/meet/9567

7151447188
n.nguyen.vu@gmail.com
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Đạo diễn điện ảnh 1
90T 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDĐA K41 NSUT Bùi Tuấn Dũng 

(0902104005)

https://meet.google.com/cyy-

hgyj-

bhk?fbclid=IwAR3E50ZoBCW

tuandungbui@gmail.com

TB máy quay ĐA - 

TH 1
45T 14h30 - 16h30 Tại nhà QPĐA K41 NSND Lý Thái Dũng 

(093419677)

ID: 9979432614

Pass: ltd64
ltdungfilm@gmail.com

8h30 - 10h30
ID : 94139321474

Pass: yen2021

10h30 - 12h30 Xem phim

14h30 - 16h30
ID: 2353447212

Pass: DZ8FuN

16h30 - 18h30 Làm bài tập thực hành 

THỨ

 7

SÁNG

CHIỀU

CHIỀU

THỨ 6

                                                                             Hà Nội ngày 04  tháng 11 năm 2021

KHOA NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH                           PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT BAN GIÁM HIỆU

Th.S PHAN THUÝ DIỆU                           TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

tquecay_act@yahoo.fr
Th.s Trương Quế Chi 

(0988665857)
ĐA + CNDP K41Tại nhàPhân tích phim 1 60T

haiyen24@gmail.comLịch sử ĐA VN 60T Tại nhà ĐA + MT K41
Ths. Phạm Hải Yến 

(0983634336)

https://meet.google.com/cyy-hgyj-bhk?fbclid=IwAR3E50ZoBCWQVbv_gDlbBwR23W_fCqIkd2qTp7cqYjhLhEojBuU67egPI_w
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